
Họ và tên:…………………………………………………………………Lớp 3……… 

ĐỀ 3 ÔN TẬP TOÁN 

Bài 1: 

Số Đọc số 

3003 …………………………………………………………………. 
7067 …………………………………………………………………. 
5055 …………………………………………………………………. 
1921 …………………………………………………………………. 

Bài 2:  

Viết số Đọc số 

………… Tám nghìn bảy trăm linh hai 

………… Chín nghìn chín chục 

………… Hai nghìn tám trăm sáu đơn vị 

………… Sáu nghìn năm trăm 

Bài 3: Viết các số sau thành tổng theo mẫu: 

Mẫu: 4765= 4000 + 700 + 60 + 5    7608 = ………………………. 

9469 = ……………………   5074 = ……………………….. 

5555 =  …………………..             2004 = ……………………….. 

Bài 4: Viết các số có 4 chữ số, biết mỗi chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị  

( ví dụ: 1357) và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. 

Tính chu vi mảnh vườn đó? 

Bµi gi¶i 

 

 

 

 

 

 



Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 2dm4cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. 

Tính chu vi mảnh đất đó. 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7: Có 480 quả táo xếp vào các túi, mỗi túi có  8 quả, sau đó đóng vào các thùng, mỗi thùng 

có 5 túi. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu thùng?  

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


